
           UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT                  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                               

 

 

     

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC NĂM 2021 

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

I. Thông tin cơ bản  

Họ và tên: ……………………………………………..            Giới tính:  Nam           Nữ    

Ngày sinh: …....../.…..…/……...…….  Nơi sinh: ……………………………………….. .....   

Điện thoại:  ................................................................................  ....................................................  

Email: ..................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................  

Văn bằng Đại học 

Tốt nghiệp trường: ………………………………………     Ngày tốt nghiệp:……………    

Ngành (ghi trên Bằng Tốt nghiệp) .....................................................  ...........................................  

Chuyên ngành (ghi trên Bảng điểm):  ..................................................  ........................  

II. Thông tin đăng ký   

Đánh dấu X vào các môn đăng ký học bổ túc kiến thức 

Nhóm ngành học Các môn học bổ túc kiến thức 

Nhóm 1                            Quản trị chất lượng  
Quản trị chuỗi cung 

ứng 
 Quản trị tài chính  

Nhóm 2                            

Quản trị tài chính  Quản trị chất lượng  Kinh tế vi mô  

Quản trị học   
Quản trị chuỗi cung 

ứng 
   

2.3 Tổng số môn đăng ký học:……. Môn 

           Bình Dương, ngày    tháng    năm 20 

                          Người đăng ký  
                            (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 



          UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT                  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                               

 

 

     

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC NĂM 2021 

NGÀNH: KẾ TOÁN 

 

I. Thông tin cơ bản  

Họ và tên: ……………………………………………..            Giới tính:  Nam           Nữ    

Ngày sinh: …....../.…..…/……...…….  Nơi sinh: ……………………………………….. .....   

Điện thoại:  ................................................................................  ....................................................  

Email: ..................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................  

Văn bằng Đại học 

Tốt nghiệp trường: ………………………………………     Ngày tốt nghiệp:……………    

Ngành (ghi trên Bằng Tốt nghiệp) .....................................................  ...........................................  

Chuyên ngành (ghi trên Bảng điểm):  ..................................................  ........................  

II. Thông tin đăng ký   

Đánh dấu X vào các môn đăng ký học bổ túc kiến thức 

Các môn học bổ túc kiến thức 

Kế toán tài chính  Kế toán quản trị  Kế toán chi phí  

Phân tích hoạt động kinh 

doanh 
 Kiểm toán căn bản    

 

2.3 Tổng số môn đăng ký học:……. Môn 

           Bình Dương, ngày    tháng    năm 20 

                          Người đăng ký  
                            (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



          UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT                  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                               

 

 

     

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC NĂM 2021 

NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 

 

I. Thông tin cơ bản  

Họ và tên: ……………………………………………..            Giới tính:  Nam           Nữ    

Ngày sinh: …....../.…..…/……...…….  Nơi sinh: ……………………………………….. .....   

Điện thoại:  ................................................................................  ....................................................  

Email: ..................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................  

Văn bằng Đại học 

Tốt nghiệp trường: ………………………………………     Ngày tốt nghiệp:……………    

Ngành (ghi trên Bằng Tốt nghiệp) .....................................................  ...........................................  

Chuyên ngành (ghi trên Bảng điểm):  ..................................................  ........................  

II. Thông tin đăng ký   

Đánh dấu X vào các môn đăng ký học bổ túc kiến thức 

Các môn học bổ túc kiến thức 

Tiền tệ - ngân hàng  Thị trường tài chính  Tài chính doanh nghiệp  

2.3 Tổng số môn đăng ký học:……. Môn 

           Bình Dương, ngày    tháng    năm 20 

                          Người đăng ký  
                            (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 



          UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT                  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                               

 

 

     

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC NĂM 2021 

NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC 

 

I. Thông tin cơ bản  

Họ và tên: ……………………………………………..            Giới tính:  Nam           Nữ    

Ngày sinh: …....../.…..…/……...…….  Nơi sinh: ……………………………………….. .....   

Điện thoại:  ................................................................................  ....................................................  

Email: ..................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................  

Văn bằng Đại học 

Tốt nghiệp trường: ………………………………………     Ngày tốt nghiệp:……………    

Ngành (ghi trên Bằng Tốt nghiệp) .....................................................  ...........................................  

Chuyên ngành (ghi trên Bảng điểm):  ..................................................  ........................  

II. Thông tin đăng ký   

Đánh dấu X vào các môn đăng ký học bổ túc kiến thức 

Nhóm ngành học Các môn học bổ túc kiến thức 

Nhóm 1                            
Giáo dục học đại 

cương 
 

Quản lý nhà nước và 

quản lý ngành GD&ĐT 
 

Đại cương Khoa 

học quản lý 
 

Nhóm 2                            

Hệ thống giáo dục 

quốc dân và bộ máy 

quản lý giáo dục 
 

Quản lý nhà nước và 

quản lý ngành GD&ĐT 
 

Đại cương Khoa 

học quản lý 
 

Đại cương về Tâm lý 

học 
 Giáo dục học    

2.3 Tổng số môn đăng ký học:……. Môn 

           Bình Dương, ngày    tháng    năm 20 

                          Người đăng ký  
                            (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



          UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT                  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                               

 

 

     

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC NĂM 2021 

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH 

 

I. Thông tin cơ bản  

Họ và tên: ……………………………………………..            Giới tính:  Nam           Nữ    

Ngày sinh: …....../.…..…/……...…….  Nơi sinh: ……………………………………….. .....   

Điện thoại:  ................................................................................  ....................................................  

Email: ..................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................  

Văn bằng Đại học 

Tốt nghiệp trường: ………………………………………     Ngày tốt nghiệp:……………    

Ngành (ghi trên Bằng Tốt nghiệp) .....................................................  ...........................................  

Chuyên ngành (ghi trên Bảng điểm):  ..................................................  ........................  

II. Thông tin đăng ký   

Đánh dấu X vào các môn đăng ký học bổ túc kiến thức 

Các môn học bổ túc kiến thức 

Semantics  Syntax  Academic Reading and Writing  

Phonetics   
Morphology 

 
 Academic Reading and Writing  

 

2.3 Tổng số môn đăng ký học:……. Môn 

           Bình Dương, ngày    tháng    năm 20 

                          Người đăng ký  
                            (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 



          UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT                  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                               

 

 

     

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC NĂM 2021 

NGÀNH: LUẬT KINH TẾ 

 

I. Thông tin cơ bản  

Họ và tên: ……………………………………………..            Giới tính:  Nam           Nữ    

Ngày sinh: …....../.…..…/……...…….  Nơi sinh: ……………………………………….. .....   

Điện thoại:  ................................................................................  ....................................................  

Email: ..................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................  

Văn bằng Đại học 

Tốt nghiệp trường: ………………………………………     Ngày tốt nghiệp:……………    

Ngành (ghi trên Bằng Tốt nghiệp) .....................................................  ...........................................  

Chuyên ngành (ghi trên Bảng điểm):  ..................................................  ........................  

II. Thông tin đăng ký   

Đánh dấu X vào các môn đăng ký học bổ túc kiến thức 

Các môn học bổ túc kiến thức 

Pháp luật về chủ thể kinh 

doanh 
 

Pháp luật về thương mại 

hàng hóa dịch vụ 
 Pháp luật quốc tế   

2.3 Tổng số môn đăng ký học:……. Môn 

           Bình Dương, ngày    tháng    năm 20 

                          Người đăng ký  
                            (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT                  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                               

 

 

     

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC NĂM 2021 

NGÀNH: VĂN HỌC VIỆT NAM 

 

I. Thông tin cơ bản  

Họ và tên: ……………………………………………..            Giới tính:  Nam           Nữ    

Ngày sinh: …....../.…..…/……...…….  Nơi sinh: ……………………………………….. .....   

Điện thoại:  ................................................................................  ....................................................  

Email: ..................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................  

Văn bằng Đại học 

Tốt nghiệp trường: ………………………………………     Ngày tốt nghiệp:……………    

Ngành (ghi trên Bằng Tốt nghiệp) .....................................................  ...........................................  

Chuyên ngành (ghi trên Bảng điểm):  ..................................................  ........................  

II. Thông tin đăng ký   

Đánh dấu X vào các môn đăng ký học bổ túc kiến thức 

Các môn học bổ túc kiến thức 

Những vấn đề cơ bản của 

văn học trung đại Việt Nam 
 

Những vấn đề cơ bản của 

văn học hiện đại Việt 

Nam 
 

Văn học, nhà văn, bạn 

đọc 
 

2.3 Tổng số môn đăng ký học:……. Môn 

           Bình Dương, ngày    tháng    năm 20 

                          Người đăng ký  
                            (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT                  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                               

 

 

     

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC NĂM 2021 

NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN 

 

I. Thông tin cơ bản  

Họ và tên: ……………………………………………..            Giới tính:  Nam           Nữ    

Ngày sinh: …....../.…..…/……...…….  Nơi sinh: ……………………………………….. .....   

Điện thoại:  ................................................................................  ....................................................  

Email: ..................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................  

Văn bằng Đại học 

Tốt nghiệp trường: ………………………………………     Ngày tốt nghiệp:……………    

Ngành (ghi trên Bằng Tốt nghiệp) .....................................................  ...........................................  

Chuyên ngành (ghi trên Bảng điểm):  ..................................................  ........................  

II. Thông tin đăng ký   

Đánh dấu X vào các môn đăng ký học bổ túc kiến thức 

Nhóm ngành học Các môn học bổ túc kiến thức 

Nhóm 1                            

Cơ sở dữ liệu  
Cấu trúc dữ liệu và 

giải thuật 
 

Lập trình hướng 

đối tượng 
 

Phân tích và thiết kế hệ 

thống 
 Khai phá dữ liệu    

Nhóm 2                            

Cơ sở dữ liệu  
Cấu trúc dữ liệu và 

giải thuật 
 

Lập trình hướng 

đối tượng 
 

Phân tích và thiết kế hệ 

thống 
 Toán rời rạc  Khai phá dữ liệu  

Phân tích thống kê      

2.3 Tổng số môn đăng ký học:……. Môn 

           Bình Dương, ngày    tháng    năm 20 

                          Người đăng ký  
                            (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 



          UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT                  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                               

 

 

     

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC NĂM 2021 

NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 

 

I. Thông tin cơ bản  

Họ và tên: ……………………………………………..            Giới tính:  Nam           Nữ    

Ngày sinh: …....../.…..…/……...…….  Nơi sinh: ……………………………………….. .....   

Điện thoại:  ................................................................................  ....................................................  

Email: ..................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................  

Văn bằng Đại học 

Tốt nghiệp trường: ………………………………………     Ngày tốt nghiệp:……………    

Ngành (ghi trên Bằng Tốt nghiệp) .....................................................  ...........................................  

Chuyên ngành (ghi trên Bảng điểm):  ..................................................  ........................  

II. Thông tin đăng ký   

Đánh dấu X vào các môn đăng ký học bổ túc kiến thức 

Các môn học bổ túc kiến thức 

Đại cương công nghệ môi 

trường 
 Quản lý môi trường  

Cơ sở khoa học môi 

trường 
 

2.3 Tổng số môn đăng ký học:……. Môn 

           Bình Dương, ngày    tháng    năm 20 

                          Người đăng ký  
                            (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT                  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                               

 

 

     

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC NĂM 2021 

NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI 

 

I. Thông tin cơ bản  

Họ và tên: ……………………………………………..            Giới tính:  Nam           Nữ    

Ngày sinh: …....../.…..…/……...…….  Nơi sinh: ……………………………………….. .....   

Điện thoại:  ................................................................................  ....................................................  

Email: ..................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................  

Văn bằng Đại học 

Tốt nghiệp trường: ………………………………………     Ngày tốt nghiệp:……………    

Ngành (ghi trên Bằng Tốt nghiệp) .....................................................  ...........................................  

Chuyên ngành (ghi trên Bảng điểm):  ..................................................  ........................  

II. Thông tin đăng ký   

Đánh dấu X vào các môn đăng ký học bổ túc kiến thức 

Nhóm ngành học Các môn học bổ túc kiến thức 

Nhóm 1                            

Nhập môn Công tác xã 

hội 
 

Công tác xã hội cá 

nhân 
 

Công tác xã hội 

nhóm 
 

Tổ chức Phát triển cộng 

đồng 
     

Nhóm 2                            

Nhập môn Công tác xã 

hội 
 

Công tác xã hội cá 

nhân 
 

Công tác xã hội 

nhóm 
 

Tổ chức Phát triển 

cộng đồng 
 

Hành vi con người 

và môi trường 
 

Lý thuyết công 

tác xã hội 
 

2.3 Tổng số môn đăng ký học:…….Môn 

           Bình Dương, ngày    tháng    năm 20 

                          Người đăng ký  
                            (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 



          UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT                  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                               

 

 

     

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC NĂM 2021 

NGÀNH: LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 

I. Thông tin cơ bản  

Họ và tên: ……………………………………………..            Giới tính:  Nam           Nữ    

Ngày sinh: …....../.…..…/……...…….  Nơi sinh: ……………………………………….. .....   

Điện thoại:  ................................................................................  ....................................................  

Email: ..................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................  

Văn bằng Đại học 

Tốt nghiệp trường: ………………………………………     Ngày tốt nghiệp:……………    

Ngành (ghi trên Bằng Tốt nghiệp) .....................................................  ...........................................  

Chuyên ngành (ghi trên Bảng điểm):  ..................................................  ........................  

II. Thông tin đăng ký   

Đánh dấu X vào các môn đăng ký học bổ túc kiến thức 

Nhóm ngành học Các môn học bổ túc kiến thức 

Nhóm 1  
Việt Nam trong tiến 

trình lịch sử thế giới 
 

Lịch sử sử học thế 

giới 
 

Lịch sử sử học Việt 

Nam 
 

Nhóm 2   

Đại cương lịch sử thế 

giới 
 

Đại cương lịch sử 

Việt Nam 
 

Việt Nam trong tiến 

trình lịch sử thế giới 
 

Truyền thống dựng 

nước và giữ nước trong 

LSVN 
     

2.3 Tổng số môn đăng ký học:……. Môn 

           Bình Dương, ngày    tháng    năm 20 

                          Người đăng ký  
                            (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 


